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Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Chương trình sữa học đường được thực hiện từ rất sớm tại nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Mỹ… khi ra đời chương trình được hưởng ứng rất nhiều bởi những lợi ích của nó như giúp phát triển thể lực, tầm vóc của nhiều thế hệ và tạo thói quen sử dụng sữa hằng ngày cho trẻ em. Theo các công trình nghiên cứu khoa học về tâm lý, sinh lý và xã hội học đều khẳng định giai đoạn tuổi tiền học đường là giai đoạn có tính chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực trí tuệ trong tương lai và đây cũng là giai đoạn não bộ phát triển hoàn thiện nhanh nhất làm nền tảng cho trí thông minh của trẻ sau này.

Với nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ ở mỗi giai đoạn khác nhau, vì vậy thức ăn dành cho trẻ cũng phải phù hợp theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện cho trẻ. Trẻ dưới 6 tuổi, ngoài chế độ ăn đa dạng như: chất đạm, chất béo, bột đường, vitamin… cung cấp năng lượng cho trẻ hoạt động thông qua bữa ăn hàng ngày, thì việc bổ sung thêm sữa mỗi ngày là rất cần thiết vì sữa là nguồn cung cấp các Vitamin, khoáng chất và nguồn đạm có giá trị sinh học cao, chứa đủ các acid amin cần thiết có vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ.

Ở lứa tuổi mầm non thực tế cho thấy sữa là nguồn cung cấp phong phú các chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện, đặt nền tảng cho việc học tập của trẻ ở các cấp học tiếp theo. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng nhằm hướng tới phát triển toàn diện về tầm vóc, thể chất trí tuệ người Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống; trẻ em sẽ không phát triển trí tuệ toàn diện nếu không được cung cấp thực phẩm dinh dưỡng hợp lý. Vì vậy, đầu tư cho trẻ em hôm nay để có một thế hệ phát triển mạnh về thể chất và trí tuệ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai là một việc làm hết sức quan trọng và ý nghĩa.


Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 có yêu cầu:“...Xây dựng và triển khai chương trình Sữa học đường đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học”; “Đến năm 2015 thí điểm triển khai chương trình Sữa học đường cho 45-50% số trường mẫu giáo và tiểu học. Đến năm 2020, triển khai chương trình Sữa học đường đối với toàn bộ các trường mẫu giáo”(Mục 5b, Điều 1).
Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 có nội dung:..“Có chính sách, giải pháp huy động, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức đoàn thể nhân dân và các doanh nghiệp tham gia thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng”; “Xây dựng và triển khai chương trình dinh dưỡng học đường (từng bước thực hiện thực đơn tiết chế dinh dưỡng và sữa học đường cho lứa tuổi mầm non)”.
Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 có nội dung...“Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai”.
       
Từ thực trạng và lý do như trên, việc triển khai chương trình “Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” là việc làm nhân văn và cần thiết, thiết thực trong việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, phù hợp với ưu tiên toàn cầu của Unicef: Chăm sóc trẻ thơ vì sự sống còn, tăng trưởng và phát triển… Hoạt động “Sữa học đường” là bước cụ thể hóa việc thực hiện các chiến lược về dinh dưỡng và phát triển tầm vóc của người Việt Nam trong tương lai. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2021-2025” cho trẻ mẫu giáo trên địa bàn thành phố là điều quan trọng quyết định về thể chất sau này của trẻ một cách bền vững.


II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Luật Trẻ em;

-  Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;

- Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;
- Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế về giáo dục thể chất và y tế trường học;

- Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành  kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non;

- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

- Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025;

- Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về định mức uống sữa tối thiểu (3 lần/tuần; mỗi lần 180ml sữa tươi) đủ để tăng chỉ số phát triển của trẻ.

2. Thực trạng về giáo dục mầm non thành phố Đà Nẵng

a) Quy mô mạng lưới, trường, lớp


Địa bàn thành phố Đà Nẵng, các loại hình GDMN được phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa với nhiều mô hình khác nhau, trong đó hệ thống trường mầm non công lập phát triển ổn định và bền vững làm nòng cốt cho GDMN thành phố. Mô hình trường, lớp mầm non tư thục, trường có yếu tố nước ngoài và nhóm,lớp độc lập tư thục đã mở rộng quy mô phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng và tạo thêm nhiều cơ hội chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ với nhiều đối tượng có điều kiện sống, hoàn cảnh khác nhau trên địa bàn quận, huyện. Mạng lưới trường, nhóm, lớp tiếp tục được mở rộng khắp các xã phường trên địa bàn. Toàn thành phố hiện nay có 211 trường mầm non trong đó: trường công lập: 7 đạt tỷ lệ: 34,2%; trường dân lập: 01, trường tư thục: 139 đạt tỷ lệ: 65,8%. 
Bảng 1. Thống kê tổng số trường mầm non và nhóm lớp độc lập trên địa bàn toàn thành phố năm học 2018-2019
	STT
	Đơn vị
	Trường
	Nhóm, lớp                 trong trường
	NLĐLTT từ 8 trẻ
	NLĐLTT dưới 7 trẻ

	
	
	TS
	CL
	TT
	DL
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	
	

	1
	Hải Châu
	45
	16
	29
	0
	124
	346
	90
	34

	2
	Thanh Khê
	34
	10
	24
	0
	64
	238
	77
	85

	3
	Sơn Trà
	22
	8
	14
	0
	49
	158
	86
	63

	4
	Ngũ Hành Sơn
	23
	7
	15
	1
	54
	149
	36
	28

	5
	Liên Chiểu
	38
	8
	30
	0
	74
	261
	88
	87

	6
	Cẩm Lệ
	23
	6
	17
	0
	63
	203
	107
	40

	7
	Hòa Vang
	19
	15
	4
	0
	25
	232
	116
	17

	8
	Trường trực thuộc Sở
	5
	1
	
	4
	18
	24
	
	

	Tổng cộng
	209
	71
	137
	1
	471
	1.611
	600
	354


- Trẻ ra lớp trong các cơ sở GDMN toàn thành phố:  trẻ, trong đó:  

+ Trẻ nhà trẻ ra lớp: 19.013/25.792 trẻ, chiếm tỉ lệ 73,7%.
+ Trẻ mẫu giáo ra lớp : 52.103/53.002 trẻ, chiếm tỉ lệ 98,3%.
 
+ Trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp: 16.910/16.913, chiếm tỉ lệ 99,98 %.

Bảng 2. Thống kê trẻ mầm non toàn thành phố năm học 2018-2019
	TT
	Đơn vị
	Tổng số trẻ 
	Trẻ mầm non

	
	
	
	Trẻ nhà trẻ
	Trẻ mẫu giáo

	I
	Huyện Hòa Vang 
	9.475
	2.321
	7.154

	 
	Trường mầm non công lập
	6.313
	433
	5.880

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	798
	163
	635

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	2.272
	1.633
	639

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	92
	92
	 

	II
	Quận Cẩm Lệ
	10.425
	3.589
	6.836

	 
	Trường mầm non công lập
	2.994
	298
	2.696

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	3.907
	1.003
	2.904

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	3.291
	2.055
	1.236

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	233
	233
	 

	III
	Quận Ngũ Hành Sơn 
	6.800
	2.024
	4.776

	 
	Trường mầm non công lập
	2.484
	348
	2.136

	TT
	Trường mầm non ngoài công lập

Nhóm lớp trên 8 trẻ
	Tổng số trẻ 
	Trẻ mầm non

	
	
	
	Trẻ nhà trẻ
	Trẻ mẫu giáo

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	3.157
	876
	2.281

	 
	Trường mầm non công lập
	993
	634
	359

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	166
	166
	 

	IV
	Quận Liên Chiểu
	12.115
	3.193
	8.922

	 
	Trường mầm non công lập
	2.349
	223
	2.126

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	5.983
	1.223
	4.760

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	3.295
	1.259
	2.036

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	488
	488
	 

	V
	Quận Sơn Trà
	8.793
	2.245
	6.548

	 
	Trường mầm non công lập
	3.030
	452
	2.578

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	2.575
	618
	1.957

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	2.861
	848
	2.013

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	327
	327
	 

	VI
	Quận Hải Châu
	13.463
	3.167
	10.296

	 
	Trường mầm non công lập
	5.443
	911
	4.532

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	6.376
	1.354
	5.022

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	1.487
	745
	742

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	157
	157
	 

	VII
	Quận Thanh Khê
	9.413
	2.260
	7.153

	 
	Trường mầm non công lập
	3.264
	476
	2.788

	 
	Trường mầm non ngoài công lập
	4.216
	818
	3.398

	 
	Nhóm lớp trên 8 trẻ
	1.466
	499
	967

	 
	Nhóm lớp tối đa 7 trẻ
	467
	467
	 

	VIII
	Trường trực thuộc Sở
	632
	214
	418

	IX
	Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Đà Nẵng
	73
	 
	73

	X
	Trường Chuyên biệt Tương Lai
	31
	 
	31

	XI
	Trường Chuyên biệt Thanh Tâm
	110
	 
	110

	XII
	Trung tâm hỗ trợ người điếc MT
	18
	 
	18

	XIII
	Các cơ sở BTXH
	16
	 
	16

	 
	Tổng ngoài CSGDMN
	248
	 
	248

	 
	Toàn thành phố
	71.364
	19.013
	52.351


Bảng 3. Thống kê trẻ mầm non toàn thành phố năm học 2018-2019
phân loại theo từng đối tượng thụ hưởng Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 (Số liệu tính trung bình thời điểm tháng 1-5/2019)
	TT
	Đơn vị
	Tổng số trẻ 

	
	
	

	I
	Trẻ mầm non thuộc diện 1 (Hộ nghèo; Trẻ khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ dân tộc; Học tại học tại các cơ sở giáo dục (các Trường chuyên biệt, Trung tâm khuyết tật trực thuộc Sở GDĐT) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở  Lao động-Thương binh và Xã hội)
	1.507

	1
	Quận Hải Châu
	76

	2
	Quận Thanh Khê
	111

	3
	Huyện Hòa Vang
	342

	4
	Quận Cẩm Lệ
	127

	5
	Quận Ngũ Hành Sơn
	99

	6
	Quận Liên Chiểu
	287

	7
	Quận Sơn Trà
	215

	8
	Trực thuộc Sở GDĐT
	234

	9
	Trực thuộc Sở LĐ-TB và XH
	16

	II
	Trẻ mầm non thuộc diện 2 (Hộ cận nghèo; Gia đình chính sách; Có cha hoặc mẹ là công nhân làm việc tại KCN, KCX, con công nhân khu công nghệ cao)
	8.831

	1
	Quận Hải Châu
	241

	2
	Quận Thanh Khê
	256

	3
	Quận Hòa Vang
	2.495

	4
	Quận Cẩm Lệ
	679

	5
	Quận Ngũ Hành Sơn
	513

	6
	Quận Liên Chiểu
	3.624

	7
	Quận Sơn Trà
	866

	8
	Trực thuộc Sở GDĐT (TTCSGDMN Onesky- Đà Nẵng)
	157

	III
	Trẻ mầm non thuộc diện 3 (Trẻ mầm non còn lại)
	32.233

	1
	Quận Hải Châu
	8.210

	2
	Quận Thanh Khê
	4.895

	3
	Huyện Hòa Vang
	3.545

	4
	Quận Cẩm Lệ
	4.020

	5
	Quận Ngũ Hành Sơn
	3.115

	6
	Quận Liên Chiểu
	3.725

	7
	Quận Sơn Trà
	4.723

	 
	Tổng cộng (I + II + III)
	42.571


b) Công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
- Hằng năm, các cơ sở GDMN phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện khám sức khỏe 100% cho trẻ mầm non 02 lần/năm học, đồng thời theo định kỳ giáo viên tại các nhóm, lớp thường xuyên thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần; đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi 03 tháng/1 lần. Chỉ đạo phòng GDĐT các quận, huyện củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên y tế phụ trách công tác dinh dưỡng trường học nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ cho trẻ uống sữa tại trường; thực hiện việc cân đo, lưu chỉ số sức khỏe theo đúng quy định và tổ chức đánh giá những tác động của Đề án.
- Các trường mầm non thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ bán trú, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo với số tiền của phụ huynh đóng góp; thực hiện nghiêm túc việc tính định lượng dinh dưỡng khẩu phần ăn và thực hiện chế độ ăn đúng theo độ tuổi của trẻ; lựa chọn địa chỉ tin cậy để hợp đồng cung ứng thực phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn. 100% các cơ sở giáo dục mầm non của các quận, huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần và tính mạng cho trẻ, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non các quận, huyện.

- Thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú tại các cơ sở GDMN, cụ thể là xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Các Phòng GDĐT đã tham mưu với UBND quận, huyện về mức trần tiền ăn bán trú từ 18.000 đến 50.000 đồng/học sinh/ngày, các đơn vị nghiêm túc thực hiện thực đơn riêng theo từng độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo chú trọng đến công tác chế biến, phối hợp thực phẩm trong các món ăn hợp lý. Yêu cầu tối thiểu: bữa ăn chính đạt tối thiểu 5-7 loại thực phẩm và bao gồm các món ăn (cơm, món mặn, canh); bữa chính nên đáp ứng các tiêu chuẩn sau: có trên 10 loại thực phẩm, trong đó có từ 3-5 loại rau, củ và bao gồm các món (cơm, món mặn, canh, xào và tráng miệng). 

Bảng 4: Thống kê số liệu trẻ mầm non suy dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, trong các cơ sở GDMN toàn thành phố, năm học 2018-2019
	      Đơn vị

   Thể 
	Hải Châu
	Thanh Khê
	Sơn Trà
	Ngũ Hành Sơn
	Liên Chiểu
	Cẩm Lệ
	Hòa Vang
	Tổng cộng
	Tỷ lệ

	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	38
	27
	36
	60
	99
	29
	28
	317
	0,4%

	Suy dinh dưỡng thể thấp còi
	36
	30
	34
	73
	57
	30
	30
	280
	0.4%


Bảng 5. Trẻ thừa cân, béo phì tại các cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2018-2019
	TT
	Đơn vị
	Tổng số trẻ béo phì 
	Trong đó
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	Trẻ nhà trẻ
	Trẻ mẫu giáo
	

	1
	Huyện Hòa Vang 
	126
	9
	117
	2,3

	2
	Quận Cẩm Lệ 
	302
	72
	230
	2,9

	3
	Quận Ngũ Hành Sơn 
	328
	20
	308
	4,8

	4
	Quận Liên Chiểu
	237
	21
	216
	1,9

	5
	Quận Sơn Trà
	30
	3
	27
	0,3

	6
	Quận Hải Châu
	825
	14
	811
	6,1

	7
	Quận Thanh Khê
	398
	18
	380
	4,2

	 
	Tổng cộng
	2.246
	157
	2.089
	3,4


3. Đánh giá hiệu quả tác động thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2016-2017, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
          a) Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai của Sở GDĐT

- Các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Thành phố Đà Nẵng đã triển khai và thực hiện Quyết định số 4011/QĐ-SGDĐT ngày 19/10/2016 về việc phân phối số lượng Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non được thụ hưởng theo Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2016-2017”,  Nghị quyết 106/NQ- HĐND ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020. 
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, Sở GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng GDĐT các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2016-2017 và Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020. 
- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án Sữa học đường đến 100% lãnh đạo, chuyên viên phụ trách GDMN, hiệu trưởng các trường, chủ nhóm lớp độc lập tư thục có trẻ được thụ hưởng theo Đề án Sữa, tại Hội nghị Sở GDĐT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Tetrapark tập huấn các nội dung: Thành lập ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên từ cấp quận, huyện đến các cơ sở GDMN, xây dựng kế hoạch, việc thực hiện hồ sơ sổ sách, giao nhận sữa, bảo quản sữa, tổ chức cho trẻ uống sữa... 

- Tổ chức 5 cuộc họp quán triệt tới 100% lãnh đạo, chuyên viên phụ trách GDMN, hiệu trưởng các trường, chủ nhóm lớp độc lập tư thục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh; cho trẻ uống sữa đúng ngày giờ và đảm bảo 100% trẻ đều được thụ hưởng.

 - Chỉ đạo các cơ sở GDMN tiến hành cân đo chỉ số cân nặng, chiều cao cho trẻ trước khi tổ chức cho trẻ uống sữa và cân đo định kỳ theo quy định. Thực hiện và lưu hồ sơ sổ sách theo hướng dẫn tại Công văn số 4115/SGDĐT-GDMN về hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2016-2017” và Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2018-2020” trong các cơ sở GDMN. Thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ khâu bảo quản, vận chuyển sữa để không có những vụ ngộ độc xảy ra, kiểm tra sắp xếp sữa trong kho; vệ sinh kho; thu hồi vỏ hộp; cách bảo quản, phân phối sữa tại trường và NLĐLTT; Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên về quy trình cho trẻ uống sữa tại lớp và chấm sữa hằng ngày theo hướng dẫn của Đề án.

- Ngày Hội Sữa học đường tháng 10 năm 2019, tại Nhà hát Trưng Vương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Sở GDĐT thành phố đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức Ngày hội Sữa học đường (SHĐ) cho trẻ em mầm non. Đây là một hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày SHĐ Thế giới năm nay. Chương trình có sự tham dự của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, hơn 700 đại biểu các Sở ban ngành và  giáo viên, phụ huynh, học sinh đến từ các trường trên địa bàn TP. Chương trình SHĐ không dừng ở việc giúp cải thiện phát triển chiều cao, chương trình SHĐ tại các co sở giáo dục mầm non còn góp phần giáo dục trẻ em hình thành thói quen uống sữa hàng ngày và hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn đối với cơ thể và nhận thức được vai trò quan trọng của sữa đối với sự phát triển của trẻ em, thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung và 1 trong 10 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình SHĐ. Đề án SHĐ tại Đà Nẵng giai đoạn đầu (2016-2017) từng được thực hiện tại 5 quận, huyện nơi có trẻ em khó khăn ở tất cả các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Cho đến năm học 2018-2019, quy mô chương trình bắt đầu lớn mạnh phạm vi toàn thành phố với sự tham gia của 330 trường học, cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47 nghìn cháu. Sau năm học 2018 – 2019, phản ánh từ các nhà trường cho thấy các cháu đều vui vẻ, hào hứng tham gia chương trình uống SHĐ tại trường. Kết quả thu nhận được rất tích cực: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi giảm đi rõ rệt chỉ còn 0,4%; nhiều người trước đây còn hoài nghi về ý nghĩa của chương trình SHĐ thì nay đã ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối về chất lượng sữa do Vinamilk cung cấp cho chương trình và mong muốn đề án SHĐ sẽ được triển khai tiếp tục trong giai đoạn sau, năm 2021-2025. Điều này không chỉ thể hiện sự quyết tâm đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao từ các cơ sở giáo dục mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đầu tư nguồn lực có hiệu quả của các cấp chính quyền, các Ban ngành đoàn thể của thành phố và sự đồng thuận của quý phụ huynh học sinh cùng đông đảo người dân chung tay vì một Việt Nam vươn cao, cải thiện tầm vóc cho thế hệ tương lại Việt Nam. Tại chương trình Ngày hội SHĐ quý vị đại biểu được xem một phóng sự về hành trình Sữa học đường tại địa bàn thành phố Đà Nẵng trong đó phỏng vấn 12 đại biểu gồm: Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở GDĐT, chủ các cơ sở GDMN ngoài công lập, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, phụ huynh học sinh, giáo viên và trẻ mẫu giáo có những nhận định, chia sẻ  hiệu quả về sự tác động tích cực của Đề án Sữa học đường đang triển khai tại các đơn vị được xã hội và cộng đồng đánh giá cao. Qua hoạt động của ngày hội, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng và trưng bày các mô hình từ vỏ hộp sữa sau khi sử dụng cho các đơn vị trường mầm non đang tham gia chương trình SHĐ có mô hình đẹp và ý nghĩa nhất tại Đà Nẵng. Cũng tại chương trình ngày hội SHĐ tại Đà Nẵng, các em học sinh được các Bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk thăm khám và tư vấn dinh dưỡng, tham gia các sân chơi sáng tạo được thiết kế riêng cho các em. 

b) Công tác kiểm tra, giám sát 

- Sở GDĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra 7/7 quận, huyện được thụ hưởng Đề án. Kiểm tra đột xuất và thường xuyên tình hình triển khai thực hiện tại các trường mầm non và nhóm, lóp độc lập (NLĐL) (công tác tuyên truyền đến phụ huynh, việc thực hiện các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách, kiểm tra kho chứa sữa, thời gian cho trẻ uống, việc thu gom vỏ sữa....). Qua kiểm tra, Đoàn lập biên bản và có chấn chỉnh kịp thời đối với các đơn vị chưa thực hiện đúng trong việc lưu trữ hồ sơ, cách bảo quản sữa, công tác tuyên truyền đến cha mẹ trẻ.

- Công tác thu chi thanh quyết toán SHĐ tại các đơn vị từ phòng GDĐT các quận, huyện và các trường mầm non công lập được triển khai thực hiện bài bản đúng theo quy định của tài chính, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị ngoài công lập vấn đề lưu minh chứng trẻ thụ hưởng theo từng đối tượng không được lưu trữ trong hồ sơ và việc thực hiện thanh quyết toán còn gặp một số khó khăn bất cập do kế toán kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, chưa tuân thủ theo đúng quy định về thu chi tài chính hiện hành.

c) Công tác triển khai chỉ đạo của UBND các quận, huyện

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT các quận, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cơ sở GDMN thực hiện có hiệu quả Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2018-2020”.

- Phân công cán bộ chuyên trách phụ trách đề án “Sữa học đường” toàn bậc học mầm non trên địa bàn quận, huyện; Ban hành đầy đủ các quyết định thành lập Ban kiểm tra, ban giám sát đề án sữa học đường. 

- Tổ chức cuộc họp quán triệt tới 100% hiệu trưởng các trường có trẻ được thụ hưởng theo Đề án Sữa.
- Chỉ đạo các trường mầm non, NLĐL thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh; cho trẻ uống sữa đúng ngày giờ và đảm bảo 100% trẻ đều được thụ hưởng. Tiến hành cân đo chỉ số cân nặng, chiều cao cho trẻ trước khi tổ chức cho trẻ uống sữa và cân đo định kỳ theo quy định. Thực hiện và lưu hồ sơ sổ sách theo hướng dẫn tại công văn số 4115/SGDĐT-GDMN về hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2016-2017” và Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2018-2020”trong các cơ sở GDMN.
- Chỉ đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ khâu bảo quản, vận chuyển sữa để không có những vụ ngộ độc xảy ra, kiểm tra sắp xếp sữa trong kho; vệ sinh kho; thu hồi vỏ hộp; cách bảo quản, phân phối sữa tại trường và NLĐL; Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên về quy trình cho trẻ uống sữa tại lớp và chấm sữa hằng ngày theo hướng dẫn của Đề án.
- Phòng GDĐT phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên tại các cơ sở GDMN để việc tổ chức cho trẻ uống sữa theo Đề án “Sữa học đường” đạt hiệu quả; phối hợp với đơn vị cung ứng sữa giám sát chặt chẽ khâu vận chuyển và bảo quản sữa, tránh trường hợp sữa bị xì, không nguyên vẹn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Kiểm tra đột xuất và thường xuyên tình hình triển khai thực hiện tại các trường mầm non và các NLĐL được thụ hưởng Đề án sữa trên địa bàn xã, phường (công tác tuyên truyền tới phụ huynh, việc thực hiện các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách, kiểm tra kho chứa sữa, thời gian cho trẻ uống, việc thu gom vỏ sữa....).

- Hàng tháng, Phòng GDĐT các quận, huyện đã tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện cho trẻ uống sữa tại trường và NLĐL. Đồng thời, chỉ đạo các trường, NLĐL thực hiện tốt công tác truyền thông tại địa phương về tinh thần nhân văn của Đề án Sữa học đường. 

- Giám sát quá trình thực hiện: Theo lịch đã uống sữa, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách GDMN các Phòng GDĐT thường xuyên nắm tình hình từ 02- 03  NLĐL và trường mầm non bất kỳ để kiểm tra đột xuất, theo dõi chất lượng sữa, cách tổ chức cho trẻ uống, số lượng sữa tiếp nhận, hồ sơ sổ sách.... nhằm phản ánh kịp thời về Sở GDĐT và những vấn đề có liên quan, đặc biệt yếu tố đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm trong việc tổ chức cho trẻ uống sữa, phân phối và bảo quản. 

d) Công tác triển khai thực hiện tại các trường mầm non

Các trường MN thành lập ban quản lí, xây dựng kế hoạch theo Đề án, thực hiện đúng các quy trình giao nhận sữa cũng như các quy trình cho trẻ uống sữa, cập nhật hồ sơ, kiểm tra đánh giá sức khoẻ trẻ trước và sau thời điểm trẻ được uống sữa, theo dõi đánh giá các chỉ số về thể chất cân nặng và chiều cao trong nhà trường và các NLĐL. Tuyên truyền đến tất cả cha mẹ trẻ về việc cho trẻ uống sữa theo Đề án “Sữa học đường” và niêm yết lịch uống sữa tại bảng tin tuyên truyền ngay tại cổng trường, cổng các nhóm, lớp để cha mẹ trẻ cùng giám sát và thực hiện.

đ) Kinh phí triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2017 và 2018-2020
- Tổng kinh phí thực hiện Đề án SHĐ giai đoạn 2016-2017: theo kế hoạch từ ngân sách thành phố hỗ trợ: 19.162 tỷ đồng, bình quân mỗi năm: 9,52  tỷ đồng để thực hiện Đề án.
- Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020 theo kế hoạch là 242.598 triệu đồng, gồm: 

+ Ngân sách thành phố hỗ trợ: 79.165 triệu đồng, bình quân mỗi năm 26.388 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 32,6% so với tổng chi thực hiện Đề án.
+ Công ty Sữa hỗ trợ: 53.372 triệu đồng, bình quân mỗi năm 17.790 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 22% so với tổng chi thực hiện Đề án.

+ Phụ huynh học sinh đóng góp: 110.061 triệu đồng, bình quân mỗi năm 36.687 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 45,4% so với tổng chi thực hiện Đề án.

- Tổng kinh phí ước thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020 là 196.626 triệu đồng, đạt tỉ lệ 81,05% so với kế hoạch của Đề án (do giảm kinh phí thực hiện đối với trẻ nhà trẻ và giảm số trẻ mẫu giáo uống sữa) gồm: 

- Năm 2018: Tổng kinh phí là 61.407 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước là 20.809 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ 13.512 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 27.806 triệu đồng.
- Năm 2019: Tổng kinh phí ước thực hiện là 64.389 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước là 20.814 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ 14.418 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 29.157 triệu đồng.
- Năm 2020: Tổng kinh phí ước thực hiện là 70.828 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước là 22.895 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ 15.860 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 32.073 triệu đồng.

e) Việc cung ứng và phân phối sữa đến các đơn vị của Công ty Vinamilk:

  - Với hệ thống và quy trình sản xuất hiện đại và sự tham vấn của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho từng hộp SHĐ có niên hạn sử dụng trong thời gian 6 tháng được niêm yết trên bao bì sản phẩm, thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu đúng quy trình của từng lô SHĐ khi giao nhận đến các đơn vị. 
- Công ty tổ chức thực hiện quy trình giao nhận sữa tận nơi cho các đơn vị, tập huấn và hướng dẫn cách bảo quản, phân phối và tổ chức thực hiện cho trẻ uống sữa tại trường và nhóm lớp độc lập tư thục, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội nhất là tại các cơ sở lẻ của trường mầm non, các nhóm lớp độc lập tư thục và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Công ty sữa linh hoạt kịp thời trong việc cung ứng sữa có đường và không có đường đến từng đơn vị, theo nhu cầu và khẩu vị của trẻ; hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở có nhiều điểm trưởng về giá kệ chứa sữa, các biểu bảng truyên truyền, pano, apphich về Chương trình SHĐ để các đơn vị truyền thông đến phụ huynh học sinh cùng giám sát.
4. Đánh giá tác động trẻ mầm non tham gia chương trình “Sữa học đường giai đoạn 2016-2017, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

 a)  Đối với trẻ em

 - Nâng cao thể trạng cho trẻ mầm non với mục tiêu nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt; trong đó, đặc biệt ưu tiên cho trẻ em các khu công nghiệp và khu chế xuất, Đề án sữa học đường giai đoạn 2016-2017 đã được triển khai tại 49 trường mầm non và 208 nhóm, lớp độc lập với tổng số trẻ được tham gia là 19.733 trẻ, trong đó có 4.686 trẻ nhà trẻ và 15.047 trẻ mẫu giáo, tăng 1749 trẻ. Sữa học đường giai đoạn 2018-2020, đến tháng 10/2019 có 204 đơn vị và 293 nhóm, lớp độc lập tham gia với tổng số trẻ mẫu giáo tham gia là 41.971 trẻ.

+ Trẻ mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục: 36.069 trẻ.

+ Trẻ mẫu giáo trong các nhóm, lớp độc lập: 5.902 trẻ.
 - Trẻ uống sữa học đường theo quy định, mỗi lần uống một hộp sữa tươi, 03 lần/tuần giai đoạn 2016-2017; 05lần/tuần giai đoạn 2018-2020; kết hợp với chế độ dinh dưỡng của các cơ sở giáo dục mầm non, của gia đình, đa số trẻ được cải thiện về thể lực và trí tuệ; trẻ khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn và tập trung chú ý trong các hoạt động. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi giảm đáng kể, tại một số cơ sở đã xóa được tỷ lệ thấp còi và suy dinh dưỡng.

 
- Sau 04 năm triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường đại trà đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ xã hội và tạo tâm thế phấn khởi cho phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh là công nhân làm việc tại các KCN-KCX, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ra lớp tại các cơ sở tăng lên rõ rệt do tác động tốt về Đề án “Sữa học đường” tại các đơn vị có trẻ thụ hưởng.
Bảng 6.  Kết quả theo dõi sự phát triển của trẻ mầm non tham gia Chương trình sữa học đường ở thời điểm tháng 5 năm 2019
	TT
	  Quận, huyện
	Số trẻ được uống (hiện tại)
	Kết quả tháng 05/2018
	Kết quả tháng 5/2019
	Tăng, giảm 

	
	
	
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (%)
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể 

thấp còi

(%)
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

(%)
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể 

thấp còi

(%)
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

(%)
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể 

thấp còi

(%)

	1
	Hải Châu 
	8.167
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	-0,1
	0

	2
	Thanh Khê
	5.443
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	-0,1
	0

	3
	Sơn Trà
	5.539
	0,3
	0,3
	0,4
	0,3
	0,1
	0

	4
	Liên Chiểu
	7.805
	0,8
	0,5
	0,8
	0,5
	0
	0

	5
	Ngũ Hành Sơn
	4.076
	1,1
	1,2
	0,9
	1,1
	-0,2
	-0,1

	6
	Cẩm Lệ
	4.557
	0,4
	0,1
	0,2
	0,2
	-0,2
	0,1

	7
	Hòa Vang
	6.704
	0,5
	1,2
	0,4
	0,4
	-0,1
	-0,8

	 

    Tổng cộng
	42.291
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	-0,1
	-0,1


b) Đối với phụ huynh và cán bộ quản lý, giáo viên mầm non
- Phụ huynh, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non các cấp được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thực hành đúng về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, các vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại gia đình qua nhiều hình thức phong phú như: tại các cuộc họp cha mẹ trẻ sau mỗi học kỳ và mỗi năm học, tại bảng tin tuyên truyền của lớp và nhà trường, các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, hội nghị, tập huấn tư vấn dinh dưỡng của các đoàn chuyên gia trong và ngoài nước như: Tổ chức tầm nhìn thế giới, Tổ chức Đông tây hội ngộ, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Công ty Sữa Cô gái Hà Lan, Công ty Sữa Vinamilk, Tập đoàn TetraPark (Thụy Điển).... 

- Cha mẹ trẻ theo dõi thường xuyên việc uống sữa học đường của trẻ tại các cơ sở GDMN và đánh giá được thể trạng của trẻ tăng cân, phát triển chiều cao, da dẻ hồng hào và tham gia các hoạt động tự tin, mạnh dạn, hoạt bát.
- Đa số phụ huynh rất đồng thuận với Nghị quyết nêu trên và ủng hộ tốt về chương trình, họ mong muốn chương trình Sữa học đường này sẽ được duy trì thường xuyên theo các năm học để trẻ mẫu giáo có cơ hội được tiếp cận nguồn dinh dưỡng có chất lượng.  

c) Những hạn chế và nguyên nhân
* Hạn chế

- Một số phụ huynh có con học tại các cơ sở giáo dục mầm non chưa tiếp cận với chương trình nên chưa hiểu rõ tính nhân văn và mục tiêu của Đề án vẫn còn những băn khoăn lo lắng.

- Số lượng trẻ mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thụ hưởng chương trình còn hạn chế chưa đạt theo mục tiêu của đề án đề án 100%.

 
 - Các bộ phận thực hiện Đề án sữa làm kiêm nhiệm, song khối lượng công việc nhiều, nên đôi lúc bị áp lực về thời gian và gặp khó khăn khi thực hiện hồ sơ sổ sách.
- Số lượng trẻ, các đối tượng miễn, giảm thay đổi hằng tháng nên phải cập nhật thường xuyên.

- Việc giao nhận sữa cho các nhóm lớp trên địa bàn còn gặp khó khăn, vì số lượng nhiều nhưng nhân lực của nhà trường mỏng.

- Một số phụ huynh cho trẻ nghỉ học đột xuất nhưng không nộp kinh phí sữa cho nhà trường dẫn đến thất thoát, nhà trường không có nguồn để bù vào các ngày trẻ uống thực tế để thực hiện thanh quyết toán với đơn vị cung ứng.

- Việc giao sữa của đơn vị trúng thầu đôi lúc không kịp thời đã ảnh hưởng đến việc tổ chức uống sữa tại các đơn vị. Chưa xử lý linh hoạt công nợ nên để ảnh hưởng việc uống sữa của trẻ ở các trường học khác và gây mất niềm tin ở phụ huynh. 

- Việc ghi, theo dõi uống bù sữa ở một vài cơ sở GDMN còn chưa cập nhật kịp thời.

- Một số nhóm, lớp độc lập tư thục có thông báo kế hoạch uống sữa cho cha mẹ trẻ tuy nhiên, tại bảng tin tuyên truyền không thể hiện lịch uống, giờ uống.


- Công tác truyền thông về việc cho trẻ uống sữa tại các cơ sở GDMN còn hạn chế do kinh phí cho nội dung này không có.


* Nguyên nhân
- Một số cơ sở GDMN ngoài công lập số lượng trẻ mẫu giáo không được tiếp cận chương trình Sữa học đường của thành phố. Vì chủ đầu tư nhà trường chưa tích cực chỉ đạo Hiệu trưởng và giáo viên tổ chức họp phụ huynh nhằm truyên truyền về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, giảm chi phí đóng góp tiền sữa cho phụ huynh và tính nhân văn của Đề án. Ngoài chương trình Sữa học đường đa số các trường đều thực hiện thêm cho trẻ uống sữa bột hoặc sữa tươi theo hình thức xã hội hóa thực hiện thu phí 100%.

- Một số cán bộ quản lý phụ trách theo dõi đề án sữa thay đổi vị trí việc làm nên cũng ảnh hưởng đến việc theo dõi xuyên suốt quá trình triển khai.


- Một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập số lượng trẻ mẫu giáo tham gia thụ hưởng chương trình với tỷ lệ rất thấp từ 10-75%, với lý do cơ địa trẻ không thích ứng với sữa học đường và phụ huynh không tham gia. Trong các cơ sở GDMN ngoài công lập thường tổ chức cho trẻ uống sữa hạt do cấp dưỡng cơ sở tự chế biến hoặc cho trẻ uống sữa tươi nhưng với cách thức tổ chức không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trẻ uống không đủ số lượng 180ml và thu phí xã hội hóa cao so với chương trình Sữa học đường.

- Một số cơ sở chưa tuân thủ các quy định về nguyên tắc tài chính như thiết lập hồ sơ minh chứng cho từng trẻ thuộc diện thụ hưởng đúng quy định của Nghị quyết và thông báo với phụ huynh về hướng dẫn hồ sơ trẻ lưu tại nhà trường, thường cho tất cả các trẻ vào diện 03 để dễ quản lý và thực hiện thu kinh phí đồng loạt.


- Một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trường tư thục mới thành lập chủ đầu tư ít quan tâm đến việc tuân thủ thực thiện các chính sách về trẻ em trong đó có chương trình Sữa học đường của thành phố.

- Kế hoạch phân phối và giao sữa đến tận kho cho các cơ sở giáo dục của đơn vị trúng thầu chưa được linh hoạt và chuyên nghiệp.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN


I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mầm non thông qua hoạt động uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ trong tương lai.

 - Thông qua việc thực hiện chương trình để tăng tỉ lệ huy động trẻ ra lớp và tỉ lệ chuyên cần của trẻ mầm non, tăng cường công tác chăm lo phát triển thể lực cho trẻ em được hưởng lợi từ Đề án.

- Đề án này sẽ góp phần kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng sữa, định lượng uống sữa của trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non và giảm chi phí tiền sữa đóng góp hàng tháng cho phụ huynh học sinh tại các cơ sở Giáo dục mầm non.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% trẻ mẫu giáo toàn thành phố được uống sữa tại đơn vị 06 lần/tuần.
- Đến năm 2025: có 95% phụ huynh và người chăm sóc trẻ ở địa bàn 7 quận, huyện có trẻ tham gia chương trình uống sữa học đường được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng. Trẻ mầm non suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi không quá 1%, cụ thể:

- Đến năm 2025: có 100% phụ huynh và người chăm sóc trẻ ở địa bàn 7 quận, huyện có trẻ tham gia chương trình uống sữa học đường được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng.

Trẻ mầm non suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi không quá 1%, cụ thể:
Bảng 7. Số liệu mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi 

giai đoạn 2021-2025

	Năm học
	Kết quả trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân
	Trẻ mẫu giáo
	Tỷ lệ

	2019-2020
	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	317/42.291
	0,5%

	
	Suy dinh dưỡng thể thấp còi
	280/42.291
	0,4%

	2020-2021
	SDD thể nhẹ cân và thấp còi
	
	Giảm 0,2%

	2021-2022
	SDD thể nhẹ cân và thấp còi
	
	Giảm 0,2%

	2022-2023
	SDD thể nhẹ cân và thấp còi
	
	Giảm 0,2%

	2023-2024
	SDD thể nhẹ cân và thấp còi
	
	Giảm 0,2%

	2024-2025
	SDD thể nhẹ cân và thấp còi
	
	Giảm 0,2%


II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng
Trẻ mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) của các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm lớp độc lập; trẻ mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục (các Trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc ngành giáo dục) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đã được cấp phép).
- Trẻ mẫu giáo thuộc diện 1: (Hộ nghèo; Trẻ khuyết tật, trẻ dân tộc, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; Học tại các cơ sở giáo dục (các Trường chuyên biệt, Trung tâm khuyết tật trực thuộc Sở GDĐT) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Ngân sách thành phố hỗ trợ  tối đa 78%, Công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%.

- Trẻ mẫu giáo thuộc diện 2: (Hộ cận nghèo; Gia đình chính sách; Có cha hoặc mẹ là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao) Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 68%, Công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp10%;

- Trẻ mẫu giáo thuộc diện 3: (Trẻ mẫu giáo còn lại): Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 20%, Công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp 58%.

    
 2. Thời gian thụ hưởng và định mức sử dụng

      
 a) Thời gian: Trẻ được uống sữa 09 tháng trong 01 năm học (tổng cộng  36 tuần).
      
 b) Định mức: Mỗi trẻ được uống sữa 06 lần/tuần; trong mỗi năm học, mỗi trẻ được uống 180 hộp sữa, mỗi lần uống 01 hộp sữa tươi 180ml. 


III. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ   
1. Dự toán và nguồn kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 là 375.254 triệu đồng  (Ba trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi bốn triệu đồng) (chi tiết theo biểu 01, biểu số 02, phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6), gồm: 

- Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa: 114.137 triệu đồng, bình quân mỗi năm 22.827 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 30,4% so với tổng chi thực hiện Đề án.
- Công ty Sữa hỗ trợ tối thiểu: 82.556 triệu đồng, bình quân mỗi năm 16.511 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 22% so với tổng chi thực hiện Đề án.

- Phụ huynh học sinh đóng góp: 178.561 triệu đồng, bình quân mỗi năm 35.712 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 47,6% so với tổng chi thực hiện Đề án.

2. Phân kỳ đầu tư
Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021 đến năm 2025, cụ thể:
- Năm 2021: Tổng kinh phí là 67.902 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước tối đa là 20.650 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ tối thiểu  14.939 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 32.313 triệu đồng.
- Năm 2022: Tổng kinh phí là 71.307  triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước tối đa là 21.689 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ tối thiểu  15.688 triệu đồng, phụ huynh đóng góp  33.930 triệu đồng.
- Năm 2023: Tổng kinh phí là 74.876  triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước tối đa là 22.775 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ tối thiểu  16.473 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 35.628 triệu đồng.

- Năm 2024: Tổng kinh phí là 78.619  triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước tối đa là  23.913 triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ tối thiểu 17.296 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 37.409 triệu đồng.

- Năm 2025: Tổng kinh phí là 82.550  triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước tối đa là 25.110  triệu đồng, Công ty sữa hỗ trợ tối thiểu 18.160 triệu đồng, phụ huynh đóng góp 39.280 triệu đồng.
Bảng 8 . Bảng tổng hợp giá sữa và tỉ lệ % các nguồn kinh phí để thực hiện cho 3 nhóm đối tượng của Đề án sữa học đường cho trẻ uống sữa 
giai đoạn 2021-2025 (9 tháng/năm)

	
	
	
	Đơn 
	Chia theo tỷ lệ

	TT
	Đối tượng
	Trẻ MG
(Sữa 180ml)
	giá sữa     180 ml
	Ngân sách TP (%)
	Công ty sữa hỗ trợ (%)
	Phụ huynh đóng góp (%)

	A
	B
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Trẻ mầm non thuộc diện 1 (Hộ nghèo; Trẻ khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ dân tộc; Học tại học tại các cơ sở giáo dục (các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc Sở GDĐT) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở  Lao động-Thương binh và Xã hội)
	180
	7.165

	78
	22
	0

	2
	Trẻ mầm non thuộc diện 2 (Hộ cận nghèo; Gia đình chính sách; Có cha hoặc mẹ là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp, Khu chiết xuất, Khu công nghệ cao)
	180
	7.165
	68
	22
	10

	3
	Trẻ mầm non thuộc diện 3 (Trẻ mầm non còn lại)
	180
	7.165
	20
	22
	58


     
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ năm 2021-2025:  Tháng 01/2021 cho 100% trẻ mẫu giáo ra lớp tại các trường mầm non công lập, dân lập, tư thục, nhóm lớp độc lập, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đã được cấp phép).
      
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

      
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo và quản lý của Nhà nước

      
a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy tính chủ động, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách về giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố đúng hướng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp thực tế.

b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu dinh dưỡng, nguồn kinh phí sử dụng đảm bảo hiệu quả và đúng mục đích, không để thất thoát; tổ chức tổng kết từ năm 2021-2025, đánh giá hiệu quả tác động của chương trình, rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Giải pháp về chính sách

a) Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng về cân nặng và suy dinh dưỡng về chiều cao cho trẻ mầm non và sự phát triển thể chất, trí tuệ cho trẻ.

b) Thực hiện chính sách xã hội quan tâm đối với các đối tượng con gia đình chính sách, dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo, có cha hoặc mẹ làm việc tại KCN-KCX, Khu công nghệ cao và các chính sách đối với trẻ em nông thôn.

c) Thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân tham gia vào công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.

d) Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Đề án “Sữa học đường” theo quy định hiện hành.
3. Giải pháp về nguồn lực


a) Bồi dưỡng năng lực đội ngũ
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ y tế trường học, nhân viên cấp dưỡng về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ y tế trường học. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ cho trẻ uống sữa tại các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội, đánh giá hiệu quả tác động của chương trình.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ thuật theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của trẻ cho đội ngũ cán bộ y tế trường học, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội.
- Tổ chức các lớp tập huấn, thực hành ghi chép các biểu mẫu, thu thập số liệu, hồ sơ sổ sách phục vụ Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2021-2025” tại các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội.

      
- Phụ huynh học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thực hành đúng về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, các vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại gia đình.

 - Các cơ sở giáo dục (các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc ngành giáo dục) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý) thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức cho trẻ uống sữa tại đơn vị.

      
- Cha mẹ trẻ theo dõi thường xuyên việc uống sữa học đường của trẻ tại các cơ sở GDMN.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương về nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Chương trình “Sữa học đường” nhằm tăng cường nguồn lực thực hiện chương trình.

b) Huy động nguồn lực tài chính

Kinh phí thực hiện Đề án “Sữa học đường” được huy động tổng hợp từ 3 nguồn kinh phí:
- Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa: 114.137 triệu đồng, bình quân mỗi năm 22.827 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 30,4% so với tổng chi thực hiện Đề án.
- Công ty Sữa hỗ trợ tối thiểu: 82.556 triệu đồng, bình quân mỗi năm 16.511 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 22% so với tổng chi thực hiện Đề án.

- Phụ huynh học sinh đóng góp: 178.561 triệu đồng, bình quân mỗi năm 35.712 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 47,6% so với tổng chi thực hiện Đề án.

4. Giải pháp về truyền thông và giáo dục dinh dưỡng

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của công tác dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

b) Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích của Đề án “Sữa học đường” dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn…

c) Tổ chức thực hiện giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục trẻ có thói quen tốt trong sinh hoạt, hình thành kỹ năng vệ sinh cá nhân, chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

d) Tổ chức hoạt động tư vấn về dinh dưỡng, tổ chức tuần lễ dinh dưỡng, tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về giáo dục dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội, cha mẹ học sinh và trong cộng đồng, huy động các lực lượng vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và phối hợp giám sát thực hiện chương trình.


e) Tổ chức các hoạt động giao lưu đối với trẻ em và giáo viên, nhân viên về các nội dung liên quan đến hiệu quả chương trình; triển lãm đồ dùng dạy học từ vỏ hộp sữa, tổ chức Ngày hội sữa học đường…

5. Xã hội hóa công tác dinh dưỡng


a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  thường xuyên phối hợp, triển khai công tác chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


b) Huy động thêm các nguồn kinh phí để tăng cường các trang thiết bị phục vụ công tác dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trẻ mầm non.

c) Huy động kinh phí để trang bị cơ sở vật chất phục vụ chương trình.

d) Tùy theo đối tượng thụ hưởng theo quy định tại khoản 2, mục II, phần II, huy động phụ huynh đóng góp: Trẻ mẫu giáo: Từ 147.180 – 853.640 đồng/ năm cho 220 lần uống sữa/năm. Bình quân kinh phí/tháng từ 16.350 -  94.850  đồng/tháng.
6. Kiểm tra, giám sát chương trình, tổ chức sơ kết, tổng kết


a) Tổ chức thu thập số liệu trước khi tổ chức triển khai chương trình tại các quận, huyện, các cơ sở giáo dục.


b) Giám sát việc thực hiện hàng ngày về chế độ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.


c) Cân đo và lưu chỉ số sức khỏe theo quy định.


d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giao nhận sữa, cách bảo quản, phân phối và tổ chức thực hiện cho trẻ uống sữa tại trường và nhóm lớp độc lập tư thục, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội nhất là tại các cơ sở lẻ của trường mầm non, các nhóm lớp độc lập tư thục và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

e)  Định kỳ kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình sữa học đường ở địa phương; báo cáo đúng hạn.
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Uỷ ban nhân dân thành phố 

- Thành lập ban chỉ đạo Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2021 – 2025” bao gồm: Sở GDĐT, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông.


- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về tầm quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy tính chủ động, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách về giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố đúng hướng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu dinh dưỡng, nguồn kinh phí sử dụng phải hiệu quả và đúng mục đích, tránh thất thoát; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.
- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hằng năm để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” theo từng năm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan phù hợp với mục tiêu Đề án.
b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Đề án “Sữa học đường”, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và tháng 01 (báo cáo năm) hàng năm.

c) Trên cơ sở đề nghị của Sở GDĐT, Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND thành phố quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sữa để phục vụ Đề án Sữa học đường giai đoạn 2021-2025.


 Hàng năm, Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc sở trực tiếp ký hợp đồng mua sữa học đường với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn.   


d) Quản lý, điều phối có hiệu quả nguồn lực tài chính, theo dõi, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí trong ngân sách và nguồn xã hội hóa của chương trình “Sữa học đường”; đồng thời, có biện pháp quản lý, chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai trái.


e) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát việc triển khai và đánh giá hiệu quả của Đề án “Sữa học đường”.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; tham gia tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giáo dục về dinh dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội có trẻ mầm non được thụ hưởng từ Đề án; tham gia công tác bồi dưỡng đội ngũ phục vụ các nhiệm vụ của Đề án.

b) Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng việc thực hiện sổ sách, phiếu theo dõi việc giao nhận, lưu trữ và bảo quản sữa, phân phối sữa, cân đo, theo dõi đánh giá kết quả phát triển của trẻ thông qua các kế hoạch của Đề án Sữa học đường.

c) Phối hợp với Sở GDĐT thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, theo dõi việc phòng chống suy dinh dưỡng của trẻ thông qua chương trình “Sữa học đường”
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính


a) Phối hợp với Sở GDĐT kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình Sữa học đường.

b) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề nghị của Sở GDĐT và khả năng cân đối của ngân sách, tổng hợp vào dự toán chi NSNN thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt kinh phí để thực hiện Đề án.

c) Tham mưu phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu cho giai đoạn 2021-2025 để thực hiện lựa cho nhà thầu cho toàn bộ Đề án trong năm 2020.

5. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ y tế trường học, nhân viên cấp dưỡng về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội.

b) Phối hợp với Sở GDĐT kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình “Sữa học đường” tại các các cơ sở giáo dục và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

c) Tham gia công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục dinh dưỡng tại các các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở bảo trợ xã hội được thụ hưởng từ Đề án.
6. Sở Thông tin và Truyền thông


a) Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tuyên truyền về Đề án “Sữa học đường” trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, định hướng các cơ quan báo, đài về nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.


b) Phối hợp với Sở GDĐT, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện các phóng sự về chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường chuyên biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các tổ chức thành viên khác chủ động tham gia giám sát việc thực hiện Chương trình sữa học đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em.
8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện


a) Phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” tại địa phương; chủ động và tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện công tác suy dinh dưỡng có hiệu quả; vận động các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng đối tượng khó khăn được quan tâm.


b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình “Sữa học đường”, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

9. Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

Phối hợp với Sở GDĐT tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích của Đề án “Sữa học đường” trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các phóng sự về chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.     
10. Ban Chỉ đạo Đề án

 Ban Chỉ đạo Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn thành phố kịp thời triển khai kế hoạch hàng năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Tổ chức giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết và bổ sung kịp thời các trường hợp tăng, giảm trẻ./.
	
	CHỦ TỊCH

                Nguyễn Nho Trung
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